
 TÒA ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN LONG ĐIỀN  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

Bản án số: 77/2024/HS-ST 

Ngày: 13-6-2024 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LONG ĐIỀN, TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hồ Hạnh Nguyên 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Nguyễn Thị Di 

 2. Bà Nguyễn Thị Quế Phượng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hương – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu tham gia phiên tòa: Bà Mai Thị Thiên Lộc – Kiểm sát viên. 

Nguyễn Thanh P, sinh năm 1994 tại tỉnh Bình Thuận; nơi cư trú: Khu phố 

H, thị trấn L, huyện L, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình 

độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Nguyễn Thanh T (đã chết) và bà Đặng Thị T1, sinh năm 1953; có 

vợ là Nguyễn Thị Thanh T2, sinh năm 2002 và 01 con, sinh năm 2022.  

Tiền án: Bản án số 138/2022/HS-ST ngày 16-11-2022 của Tòa án nhân dân 

huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xử phạt 06 tháng tù về tội “Chống 

người thi hành công vụ”, chấp hành xong vào ngày 29-6-2023. 

Tiền sự: Không. 

Nhân thân: Bản án số 49/2010/HSPT ngày 03-6-2010 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xử phạt 04 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, chấp 

hành xong vào ngày 22-4-2013. 

Bản án số 16/2018/HSST ngày 08-02-2018 của Tòa án nhân dân huyện 

Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xử phạt 02 năm 08 tháng tù về tội “Cố ý gây 

thương tích”, chấp hành xong vào ngày 28-4-2020. 

Quyết định số 35/QĐ-XPHC ngày 28-3-2022 của Công an huyện L xử phạt 

Nguyễn Thanh P số tiền 6.500.000đ về hành vi “Cố ý gây thương tích”. 

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 17-01-2024. Hiện đang tạm giam tại Nhà 

tạm giữ Công an huyện L (có mặt). 

- Bị hại: Ông Bùi Văn T3, sinh năm 1979; nơi cư trú: B T, khu phố H, thị 

trấn L, huyện L (vắng mặt). 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Ph%C3%A1p%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%A0nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201953
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Th%E1%BA%A3o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202002
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Ph%C3%A1p%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20V%C4%83n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20228%20Tr%E1%BA%A7n%20H%C6%B0ng%20%C4%90%E1%BA%A1o,%20khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20228%20Tr%E1%BA%A7n%20H%C6%B0ng%20%C4%90%E1%BA%A1o,%20khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20228%20Tr%E1%BA%A7n%20H%C6%B0ng%20%C4%90%E1%BA%A1o,%20khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n
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- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Huỳnh Văn T4, sinh năm 

1994; nơi cư trú: Khu phố H, thị trấn L, huyện L, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (vắng 

mặt). 

- Người làm chứng:  

1. Bà Lượng Thị Đ, sinh năm 1983; nơi cư trú: B T, khu phố H, thị trấn L, 

huyện L (vắng mặt). 

2. Ông Lê Minh T5, sinh năm 1982; nơi cư trú: Khu phố H, thị trấn L, huyện 

L, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (vắng mặt). 

                                     NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 23 giờ 50 phút ngày 04-11-2023, Nguyễn Thanh P sau khi đã 

nhậu say, điều khiển xe mô tô hiệu Honda, loại xe Air Blade, màu đỏ, biển số 

72K1-748.86 đi đến đoạn đường T thuộc khu phố H, thị trấn L, huyện L thấy ông 

Bùi Văn T3 và ông Lê Minh T5 đang ngồi nhậu trên vỉa hè trước nhà. Cho rằng 

nghe thấy có người nói P “ngáo đá”, P dừng xe đi đến chỗ ông T3 và ông T5 đang 

ngồi, có lời nói thách thức, đe dọa. Thấy P muốn gây sự, ông T5 đi vào trong nhà 

gọi vợ ông T3 là bà Lượng Thị Đ đi ra dọn dẹp, ông T3 cũng đứng dậy đi vào nhà. 

Bất ngờ, P cầm chiếc ly thủy tinh uống bia cao khoảng hơn 10cm, có quai tay cầm 

đang để trên bàn nhậu xông đến đánh 01 cái vào vùng mặt bên trái của ông T3 làm 

ông T3 té ngã xuống đường bất tỉnh. P tiếp tục đánh nhiều cái vào người ông T3 

gây thương tích rồi bỏ đi. Lúc này, bà Đ đi ra thấy ông T3 đang nằm liền cùng với 

ông T5 đỡ ông T3 và đi vào trong khu nhà trọ gọi thêm người giúp đỡ. Một lúc 

sau, P cùng 04 người thanh niên (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đi xe mô tô quay lại. 

Thấy P, ông T5 sợ bỏ chạy. P tiếp tục đi đến chỗ ông T3 đang nằm dùng tay đánh 

01 cái trúng vào mặt ông T3. Bà Đ cùng 04 người thanh niên trên can ngăn nên 

làm đứt chuỗi hạt bằng gỗ đeo trên tay của P rơi xuống đường. Sau đó, P bỏ đi, ông 

T3 được mọi người đưa đi Bệnh viện B cấp cứu. Đến ngày 08-11-2023, bà Đ đến 

Cơ quan Công an trình báo sự việc.  

- Tại Kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số: 

492/KLTTCT-PYBRVT ngày 18-12-2023 của Trung tâm pháp y tỉnh B kết luận:  

1. Các kết quả chính: 

- Kết quả khám giám định: 

+ 01 sẹo nhỏ và 01 sẹo trung bình vùng mặt. 

+ 02 sẹo nhỏ (khâu niêm mạc). 

+ Mất răng R24 lộ tủy. 

2. Kết luận: 

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28-8-2019 của Bộ Y quy định tỷ 

lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20V%C4%83n%20T%C3%A0i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20L%C6%B0%E1%BB%A3ng%20Th%E1%BB%8B%20%C4%90i%E1%BB%81m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20228%20Tr%E1%BA%A7n%20H%C6%B0ng%20%C4%90%E1%BA%A1o,%20khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20228%20Tr%E1%BA%A7n%20H%C6%B0ng%20%C4%90%E1%BA%A1o,%20khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20228%20Tr%E1%BA%A7n%20H%C6%B0ng%20%C4%90%E1%BA%A1o,%20khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Minh%20Th%C3%A0nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Ph%C3%A1p%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%E1%BA%A7n%20H%C6%B0ng%20%C4%90%E1%BA%A1o%20thu%E1%BB%99c%20khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20V%C4%83n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20228%20Tr%E1%BA%A7n%20H%C6%B0ng%20%C4%90%E1%BA%A1o,%20khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Minh%20Th%C3%A0nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%A1p
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
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tâm thần, xác định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của Bùi Văn T3 tại thời điểm 

giám định là: 12% (Mười hai phần trăm), áp dụng phương pháp cộng tại Thông tư. 

- Tỷ lệ tổn thương đối với từng vết thương: 

+ Thương tích 1: Không có tỷ lệ thương tật. 

+ Thương tích 02: Có tỷ lệ thương tật là 03% 

+ Thương tích 03: Có tỷ lệ thương tật là 01%. 

+ Thương tích 04: Có tỷ lệ thương tật là 1,5%. 

+ Thương tích 05: Có tỷ lệ thương tât là 06%. 

+ Thương tích 06: Có tỷ lệ thương tật là 01% 

- Vật gây thương tích, chiều hướng lực tác động đối với từng vết thương. 

+ Thương tích 01: Không còn thương tích nên không nhận định. 

+ Thương tích 02: Khả năng được gây ra do sự tác động tương hỗ bởi vật rắn 

tầy theo chiều hướng từ trước ra sau, từ trái sang phải. 

+ Các thương tích 3,4,5,6: Khả năng được gây ra do sự tác động tương hỗ 

của vật rắn tầy: do một lần tác động, tác động vào vị trí thương tích theo chiều 

hướng từ trước ra sau, từ trái sang phải. 

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh P chỉ khai nhận dùng ly thủy tinh đánh 

một cái trúng vào vùng mặt ông Bùi Văn T3 gây thương tích. Tuy nhiên, căn cứ lời 

khai của người bị hại, những người làm chứng, trích xuất dữ liệu camera hình ảnh, 

kết luận giám định và các tài liệu chứng cứ thu thập được có cơ sở xác định 

Nguyễn Thanh P đã thực hiện toàn bộ hành vi như đã nêu trên. 

Vật chứng thu giữ và xử lý:  

- Cơ quan điều tra thu giữ: 02 ly thủy tinh, 04 hạt gỗ màu nâu hình cầu 

đường kính 1,5cm. Chiếc ly là hung khí mà P đã sử dụng để đánh ông T3 và 04 hạt 

gỗ vòng đeo tay của P khi đánh ông T3 bị đứt rơi tại hiện trường. Hiện đã chuyển 

Chi cục thi hành án dân sự huyện Long Điền quản lý, chờ xử lý. 

- Đối với 01 xe mô tô hiệu Honda, màu đỏ đen, loại xe Air Blade, màu đỏ, 

biển số 72K1-748.86 qua xác minh do anh Huỳnh Văn T4 đứng tên chủ sở hữu. 

Vào ngày 04-11-2023, anh T4 cho P mượn chiếc xe trên để đi công việc, anh T4 

không biết P sử dụng chiếc xe trên để thực hiện hành vi phạm tội. Ngày 08-4-2024, 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện L đã ra quyết định xử lý vật chứng trả lại 

chiếc xe trên cho anh T4. 

- Đối với 01 đĩa DVD trong đó có chứa hình ảnh Nguyễn Thanh P đánh ông 

Bùi Văn T3 được trích xuất từ C, hiện lưu theo hồ sơ vụ án. 

Về trách nhiệm dân sự: Nguyễn Thanh P đã bồi thường cho ông Bùi Văn 

T3 số tiền 40.00.000đ. Sau khi nhận tiền bồi thường, ông T3 có đơn xin bãi nại cho 

P và không yêu cầu gì thêm. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20V%C4%83n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20228%20Tr%E1%BA%A7n%20H%C6%B0ng%20%C4%90%E1%BA%A1o,%20khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Ph%C3%A1p%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20V%C4%83n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20228%20Tr%E1%BA%A7n%20H%C6%B0ng%20%C4%90%E1%BA%A1o,%20khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Ph%C3%A1p%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A0i
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20V%C4%83n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20228%20Tr%E1%BA%A7n%20H%C6%B0ng%20%C4%90%E1%BA%A1o,%20khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%A1p


4 

 

Tại Bản cáo trạng số 76/CT-VKSLĐ ngày 25 tháng 4 năm 2024 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Long Điền đã truy tố Nguyễn Thanh P về tội “Cố ý gây 

thương tích” quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa: 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền giữ nguyên quan điểm 

truy tố đối với bị cáo Nguyễn Thanh P về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại 

điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự: Xét thấy, trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo không nhận tội, 

khai báo quanh co nên đề nghị Hội đồng xét xử không áp dụng tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự “Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” quy 

định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo. 

+ Về hình phạt, đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 

134; điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật 

Hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh P từ 03 năm 06 tháng đến 04 năm tù. 

+ Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật 

Tố tụng hình sự, đề nghị tịch thu tiêu hủy các vật chứng liên quan đến hành vi 

phạm tội gồm 02 ly thủy tinh; 04 hạt gỗ màu nâu hình cầu đường kính 1,5cm. 

- Bị cáo thừa nhận dùng ly đánh bị hại một cái vào vùng mặt, không nhớ có 

đánh thêm hay có quay lại đánh bị hại nữa hay không do lúc đó bị cáo đã nhậu say. 

Bị cáo thống nhất với bản luận tội của đại diện Viện kiểm sát về tội danh. Tuy 

nhiên, đối với đề nghị của đại diện Viện kiểm sát cho rằng bị cáo không nhận tội, 

khai báo quanh co và đề nghị Hội đồng xét xử không áp dụng tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự “Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” là 

không đúng vì khi sự việc xảy ra, bị cáo đã xác nhận với cơ quan công an là do bị 

cáo thực hiện, bị cáo không chối tội mà chỉ không nhớ bị cáo đã gây ra thương tích 

cho bị hại như thế nào do lúc đó bị cáo đã nhậu say, bị cáo cũng thừa nhận toàn bộ 

thương tích của bị hại theo kết luận giám định là do bị cáo gây ra. 

- Ý kiến đối đáp của Kiểm sát viên đối với ý kiến của bị cáo: Bị cáo cho 

rằng bị cáo không chối tội nhưng tài liệu trong hồ sơ thể hiện bị cáo không nhận 

Kết luận điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện L, bị cáo đã được 

cho xem lại hình ảnh bị cáo đánh bị hại được trích xuất từ camera nhưng bị cáo 

vẫn thừa nhận chỉ đánh bị hại một cái, không thừa nhận đánh thêm và có quay lại 

đánh bị hại; do đó, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm không áp dụng 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải” quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo. 

- Ý kiến đối đáp của bị cáo đối với ý kiến của Kiểm sát viên: Bị cáo không 

ký nhận kết luận điều tra vì có một số nội dung tại kết luận điều tra thể hiện là bị 

cáo quay lại với 04 người thanh niên đánh bị hại nhưng bị cáo cho rằng bị cáo 

không nhớ nên bị cáo không ký nhận chứ bị cáo không chối tội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền giữ nguyên quan điểm 

luận tội đối với bị cáo, không thay đổi mức đề nghị hình phạt. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Ph%C3%A1p%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Ph%C3%A1p%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n
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- Nói lời sau cùng bị cáo nhận thức hành vi phạm tội của mình là vi phạm 

pháp luật và ăn năn hối cải về hành vi của mình, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét 

cho bị cáo được hưởng án treo để chăm lo cho gia đình.                                       

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện L, Điều tra viên, 

Viện kiểm sát nhân dân huyện L, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã 

thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng 

hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo và người tham gia tố 

tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của các cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do vậy, các hành vi, quyết định tố tụng 

của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, tài liệu chứng cứ thu thập 

đều hợp pháp.  

[2] Về tội danh và điều luật áp dụng: Lời khai nhận tội của bị cáo Nguyễn 

Thanh P, tại phiên tòa hôm nay là khách quan, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ 

đã thu thập được trong quá trình điều tra, phù hợp với lời khai của những người 

tham gia tố tụng khác, Hội đồng xét xử thấy có đủ cơ sở kết luận: 

Vào khoảng 23 giờ 50 phút ngày 04-11-2023, tại khu vực đường T thuộc 

khu phố H, thị trấn L, huyện L, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Nguyễn Thanh P đã có 

hành vi dùng ly thủy tinh và tay đánh vào vùng mặt bên trái và vào người của ông 

Bùi Văn T3 gây tổn thương cơ thể ở cung mày trái, niêm mạc má bên trái, cằm và 

mất gần hết răng R24 bên trái với tổng tỷ lệ thương tích là 12%.  

Như vậy, hành vi của bị cáo Nguyễn Thanh P đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cố 

ý gây thương tích” quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự như Cáo 

trạng Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền đã truy tố bị cáo là đúng người, 

đúng tội, đúng pháp luật. 

[3] Xét tính chất, hành vi phạm tội của bị cáo: Hành vi của bị cáo là nguy 

hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ, 

gây mất trật tự, an toàn tại địa phương. Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm 

hình sự, nhận thức được hành vi dùng hung khí nguy hiểm gây thương tích cho 

người khác là vi phạm pháp luật nhưng bị cáo vẫn thực hiện hành vi với lỗi cố ý, 

hậu quả gây thương tích cho bị hại là 12%. Do vậy, cần phải xử lý nghiêm bị cáo 

bằng pháp luật hình sự để răn đe, giáo dục riêng và phòng ngừa tội phạm chung. 

[4] Xét về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của 

bị cáo, Hội đồng xét xử thấy: 

[4.1] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Sau khi xảy ra sự việc, bị 

cáo đã chủ động bồi thường, khắc phục hậu quả do mình gây ra cho bị hại nên 

được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b khoản 1 

Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Ph%C3%A1p%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Ph%C3%A1p%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%E1%BA%A7n%20H%C6%B0ng%20%C4%90%E1%BA%A1o%20thu%E1%BB%99c%20khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%E1%BA%A7n%20H%C6%B0ng%20%C4%90%E1%BA%A1o%20thu%E1%BB%99c%20khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Ph%C3%A1p%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20V%C4%83n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20228%20Tr%E1%BA%A7n%20H%C6%B0ng%20%C4%90%E1%BA%A1o,%20khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Ph%C3%A1p%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
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Quá trình điều tra và tại phiên tòa, dù bị cáo chỉ thừa nhận dùng ly thủy tinh 

đánh một cái vào vùng mặt của bị hại, bị cáo không nhớ có đánh thêm hay có quay 

lại đánh bị hại nữa hay không vì thời điểm đó bị cáo đã nhậu say, bị cáo không phủ 

nhận việc thực hiện hành vi phạm tội của mình. Mặt khác, bị cáo cũng thừa nhận 

toàn bộ thương tích của bị hại theo kết luận giám định là do bị cáo gây ra. Do đó, 

Hội đồng xét xử quyết định áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “Người 

phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 

Bộ luật Hình sự đối với bị cáo. 

Ngoài ra, bị hại có đơn xin bãi nại cho bị cáo nên Hội đồng xét xử xem xét 

cho bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

[4.2] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Năm 2022, bị cáo bị Tòa án 

nhân dân huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xử phạt 06 tháng tù về tội 

“Chống người thi hành công vụ”, chấp hành xong vào ngày 29-6-2023, hiện chưa 

được xóa án tích. Do vậy, lần phạm tội này bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng 

trách nhiệm hình sự “Tái phạm” quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình 

sự. 

[4.3] Về nhân thân: Bị cáo P có nhân thân xấu, có 01 tiền án vào năm 2022, 

bị cáo bị Tòa án nhân dân huyện Long Điền xử phạt 06 tháng tù về tội “Chống 

người thi hành công vụ” tại Bản án số 138/2022/HSST ngày 16-11-2022, chấp 

hành xong vào ngày 29-6-2023, chưa được xóa án tích. Trước đó, năm 2010, bị 

Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyên phạt 04 năm tù về tội “Cố ý gây 

thương tích” chấp hành xong vào ngày 22-4-2013. Năm 2018, bị Tòa án nhân dân 

huyện Long Điền tuyên phạt 02 năm 08 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, 

chấp hành xong vào ngày 28-4-2020. Ngoài ra, năm 2022 bị cáo cũng đã bị Công 

an huyện L xử phạt số tiền 6.500.000đ về hành vi “Cố ý gây thương tích”.  

Tuy nhiên, bị cáo không lấy đó làm bài học cho bản thân mà lại tiếp tục thực 

hiện hành vi phạm tội, điều này cho thấy bị cáo là đối tượng coi thường pháp luật, 

khó giáo dục cải tạo. Căn cứ quy định tại Điều 65 Bộ luật Hình sự, Nghị quyết số 

02/2018/NQ-HĐTP ngày 15-5-2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối 

cao và Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15-4-2022 của Hội đồng thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

02/2018/NQ-HĐTP thì bị cáo không đủ điều kiện để được hưởng án treo. Hội đồng 

xét xử xét thấy cần áp dụng hình phạt tù để cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời 

gian nhất định. Tuy nhiên, trong vụ án này, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, bị 

hại có đơn xin bãi nại đối với bị cáo nên khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử 

xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo để thể hiện sự khoan hồng của 

pháp luật, nhưng cũng phải đảm bảo để giáo dục bị cáo trở thành công dân lương 

thiện, có ích cho xã hội. 

[5] Về xử lý vật chứng:  

- Đối với 02 ly thủy tinh; 04 hạt gỗ màu nâu hình cầu đường kính 1,5cm. 

Chiếc ly là hung khí mà P đã sử dụng để đánh ông T3 và 04 hạt gỗ vòng đeo tay 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
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của P khi đánh ông T3 bị đứt rơi tại hiện trường là những vật chứng liên quan đến 

hành vi phạm tội và không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu, tiêu hủy. 

- Đối với 01 xe mô tô hiệu Honda, màu đỏ đen, loại xe Air Blade, màu đỏ, 

biển số 72K1-748.86 qua xác minh do anh Huỳnh Văn T4 đứng tên chủ sở hữu. 

Ngày 04-11-2023, anh T4 cho P mượn chiếc xe trên để đi công việc, anh T4 không 

biết P sử dụng chiếc xe trên để thực hiện hành vi phạm tội. Ngày 08-4-2024, Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an huyện L đã ra quyết định xử lý vật chứng trả lại 

chiếc xe trên cho anh T4 là đúng quy định. 

- Đối với 01 đĩa DVD trong đó có chứa hình ảnh Nguyễn Thanh P đánh ông 

Bùi Văn T3 đã được trích xuất từ Camera cần tiếp tục lưu giữ theo hồ sơ vụ án. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Nguyễn Thanh P đã bồi thường cho ông 

Bùi Văn T3 số tiền 40.00.000đ. Sau khi nhận tiền bồi thường, ông T3 không yêu 

cầu gì thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[7] Về các vấn đề khác: Đối với anh Huỳnh Văn T4 cho P mượn chiếc xe 

mô tô hiệu Honda, màu đỏ đen, loại xe Air Blade, màu đỏ, biển số 72K1-748.86 để 

đi công việc, anh T4 không biết P sử dụng chiếc xe trên để thực hiện hành vi phạm 

tội nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện L không xem xét xử lý đối với 

anh T4 là phù hợp. 

Khi P đi xe mô tô quay lại cùng 04 người thanh niên (chưa rõ nhân thân, lai 

lịch) sau đó P tiếp tục đánh ông T3. Tuy nhiên, 04 người thanh niên này không có 

hành vi gây thương tích hay giúp sức cho P trong việc gây thương tích cho ông T3 

nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện L không xem xét xử lý là phù hợp. 

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thanh P phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự: 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh P 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 17-01-2024. 

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ 

luật Tố tụng hình sự:  

- Tịch thu, tiêu hủy 02 ly thủy tinh; 04 hạt gỗ màu nâu hình cầu đường kính 

1,5cm. 

(Các vật chứng trên được Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Điền, tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu quản lý theo Biên bản giao nhận vật chứng số 72/BB-

CCTHADS ngày 26-4-2024). 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20V%C4%83n%20T%C3%A0i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Ph%C3%A1p%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20V%C4%83n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20228%20Tr%E1%BA%A7n%20H%C6%B0ng%20%C4%90%E1%BA%A1o,%20khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Ph%C3%A1p%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20V%C4%83n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20228%20Tr%E1%BA%A7n%20H%C6%B0ng%20%C4%90%E1%BA%A1o,%20khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20V%C4%83n%20T%C3%A0i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Ph%C3%A1p%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Ph%C3%A1p%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
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- Lưu theo hồ sơ vụ án 01 đĩa DVD trong đó có chứa hình ảnh Nguyễn 

Thanh P đánh ông Bùi Văn T3 đã được trích xuất từ Camera. 

3. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 

23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án; bị cáo Nguyễn Thanh P phải chịu 200.000đ (Hai 

trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo; bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan đến vụ án được quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án. Nếu vắng mặt thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày nhận được 

bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.                                                        

 

 Nơi nhận:                                                         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM       

- VKSND huyện Long Điền; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- Công an huyện Long Điền;      (đã ký) 

- CCTHADS huyện Long Điền; 

- Sở Tư pháp tỉnh BR-VT; 

- TAND tỉnh BR-VT; 

- VKSND tỉnh BR-VT; 

- PV06 Công an tỉnh BR-VT; 

- Bị cáo;  

- Bị hại; 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

- Lưu hồ sơ.                                                                                              Hồ Hạnh Nguyên 

 

 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Ph%C3%A1p%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Ph%C3%A1p%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20V%C4%83n%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20228%20Tr%E1%BA%A7n%20H%C6%B0ng%20%C4%90%E1%BA%A1o,%20khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Ph%C3%A1p%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20B%C3%ACnh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u

